
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,266.91 -0.80% 11.95%
HNX 245.15 0.76% 6.59%
VN30 1,291.46 -1.31% 14.12%
UPCOM 94.70 0.26% 8.13%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,757.38
Tổng GTGD (tỷ) 33,463.38 17.69% 77.09%

INTRADAY VNINDEX 22/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,500 -0.49% 15.21%
FUEMAV30 15,350 -1.10% 14.13%
FUESSV30 16,000 -0.68% 15.44%
FUESSV50 19,420 -0.26% 14.37%
FUESSVFL 20,670 -1.10% 12.34%
FUEVFVND 32,060 -0.28% 23.17%
FUEVN100 17,450 -0.29% 14.28%

VN30F2405 1,292.2 -1.52%
VN30F2406 1,293.5 -1.33%
VN30F2409 1,293.0 -1.15%
VN30F2412 1,291.3 -1.55%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,617.10 -0.85% 15.40%
Shanghai 3,158.54 0.02% 6.63%
Hang Seng 19,195.60 -0.13% 14.34%
Kospi 2,723.46 -0.03% 2.01%
BSE Sensex 74,221.06 0.36% 3.24%
STI (Singapore) 3,309.90 0.06% 2.48%
SET (Thái Lan) 1370.83 0.00% -4.36%
Dầu Brent ($/thùng) 82.33 -0.16% 6.89%
Vàng ($/ounce) 2,415.33 -0.42% 16.30%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.63% 47 103
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.46% 0 58

TPCP - 10 năm 2.83% 10 65

USD/VND 25,466 0.03% 3.90%

EUR/VND 28,442 0.04% 3.89%

CNY/VND 3,585 -0.31% 3.14%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Tiền mặt                                               1,000 

Tiền mặt                                               1,500 

Tiền mặt                                                  500 

Cổ phiếu 10:1

Tiền mặt                                                  900 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

6/14/2024

VLB

5/23/2024 5/24/2024

5/27/2024 5/28/2024 6/24/2024

HPG

5/23/2024 5/24/2024MBB

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
22/5/2024

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương kết thúc trái chiều sau hàng loạt dữ liệu

kinh tế từ Nhật Bản. Hầu hết các thị trường châu Á đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng 8.3% so với

cùng kỳ năm trước, vượt qua mức tăng 7.3% trong tháng 3. Tuy nhiên, con số

này không đạt được kỳ vọng của các nhà kinh tế là 11.1%. Kết quả là cán cân

thương mại của Nhật Bản thâm hụt lớn hơn dự đoán, đạt 462.5 tỷ Yên (2.96 tỷ

USD), vượt dự báo của Reuters là 339.5 tỷ Yên.

Phiên 22/5, Ngân hàng Nhà nước đã đồng loạt tăng lãi suất OMO và lãi suất tín

phiếu. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất OMO lên 4.5%/năm và

bơm ra hơn 24,000 tỷ phiên hôm nay. So với phiên trước đó, quy mô cho vay

OMO của NHNN đã tăng gấp hơn 9 lần và lãi suất cho vay đã tăng thêm 0.25

điểm %. Đây là lần thứ hai NHNN tăng lãi suất OMO trong vòng 1 tháng qua.

Ngày thực hiện

Mặc dù đầu phiên mở gap tăng 5 điểm sau khi Quốc hội bầu xong Chủ tịch 

nước, tuy nhiên thị trường nhanh chóng suy yếu sau đó và chuyển sắc đỏ kể từ 

11h. Nhóm dầu khí là tâm điểm của thị trường ngày hôm nay với sự dẫn dắt 

của cổ phiếu BSR khi tăng tới 9.1%. NVB ngược dòng ngành ngân hàng khi tăng 

trần bất chấp toàn ngành giảm điểm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,700     -0.44% -0.33% 2,766,967       2,183,491        
BID 49,800     -0.40% 2.47% 4,512,182       5,929,941        
CTG 33,000     -1.93% 2.01% 17,419,903     21,003,476      
TCB 46,400     -1.69% -0.53% 22,548,616     22,598,888      
VPB 18,300     -2.66% 1.17% 34,084,677     39,108,692      
MBB 23,200     -1.69% 1.31% 33,543,489     39,360,010      
HDB 24,350     -1.42% 3.62% 8,089,210       9,510,303        
TPB 18,150     -1.09% 1.11% 13,662,891     14,376,782      
STB 28,000     -1.06% 0.72% 14,669,331     15,297,909      
VIB 22,200     -1.77% 1.60% 10,392,147     11,868,209      
ACB 27,950     -0.89% 0.90% 15,282,284     15,769,808      
SHB 11,650     -1.69% 0.43% 69,964,424     88,988,766      

SSB 21,900     -0.23% 0.69% 2,436,692       3,090,628        
GAS 76,600     -0.13% 3.18% 1,729,108       29,380,805      

POW 11,350     0.44% -1.31% 27,300,537     3,772,984        
PLX 37,700     0.53% -1.83% 2,707,616       6,693,486        
VIC 45,500     -2.05% 0.25% 4,543,236       22,378,871      

VHM 40,350     0.37% 3.58% 22,029,458     23,686,915      
VRE 23,150     0.00% -1.79% 21,693,839     6,669,380        
VNM 65,800     -0.60% 2.35% 6,234,836       14,362,734      
MSN 73,900     -2.51% -0.17% 11,981,173     2,524,132        
SAB 57,500     -0.86% 7.68% 1,572,505       2,984,740        
BCM 63,100     -1.87% 2.84% 2,873,177       1,106,880        
BVH 41,700     -1.07% 2.84% 810,745           1,106,880        
VJC 109,100  -3.02% -6.99% 1,757,828       1,918,781        
FPT 138,000  1.47% 2.91% 7,335,414       7,478,583        
MWG 61,000     0.83% 0.33% 13,128,850     16,088,730      
GVR 32,800     -1.65% 0.15% 8,469,598       10,492,536      
SSI 36,450     -0.95% 1.39% 36,561,323     50,174,003      
HPG 31,300     -1.73% 0.32% 58,070,336     74,103,061      
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SHB: Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám 

đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) báo cáo đã mua xong 25.7 triệu cổ 

phiếu trên tổng số 100.2 triệu cổ phiếu SHB đã đăng ký (tương đương khoảng 

1/4 lượng đăng ký).

Nội dung

Tỷ giá USD hôm nay 22/5: USD ngân hàng tiếp tục sát mức trần của NHNN;

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá nhựa từ EU, Mỹ, Nhật, Đài Loan;

Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm mạnh;

Châu Âu tài trợ 2.7 tỷ USD cho các phòng thí nghiệm bán dẫn.

Pháp quay lưng với Mỹ để ủng hộ ICC ban lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel;

Đến giữa tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 270 tỷ USD;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power và CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID) đang đàm phán để đi đến 

thống nhất mức phí sử dụng hạ tầng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 

3 và 4.

VinFast đang bị kiện lên tòa án California vì không trả tiền thuê cửa hàng, theo 

đơn khiếu nại của công ty dịch vụ bất động sản SPG Center LLC, mà VinFast cho 

rằng là không chính xác.

MSN: Masan sắp phát hành ESOP giá 10,000 đồng/cổ phiếu.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: HPG có thể hoàn thành và đưa nhà máy sản xuất container vào vận hành 

trong năm 2024 với công suất 500,000 TEUs/năm. Trong đó, giai đoạn 1 với công 

suất 200,000 TEUs/năm đã hoàn thành và đưa vào vận hành.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,266.91 -0.80% 11.95%
HNX 245.15 0.76% 6.59%
VN30 1,291.46 -1.31% 14.12%
UPCOM 94.70 0.26% 8.13%
Net Foreign buy (B) -1,757.38
Total trading value (B) 33,463.38 17.69% 77.09%

INTRADAY VNINDEX 5/22/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,500 -0.49% 15.21%
FUEMAV30 15,350 -1.10% 14.13%
FUESSV30 16,000 -0.68% 15.44%
FUESSV50 19,420 -0.26% 14.37%
FUESSVFL 20,670 -1.10% 12.34%
FUEVFVND 32,060 -0.28% 23.17%
FUEVN100 17,450 -0.29% 14.28%

VN30F2405 1,292.20 -1.52%
VN30F2406 1,293.50 -1.33%
VN30F2409 1,293.00 -1.15%
VN30F2412 1,291.30 -1.55%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,617.10 -0.85% 15.40%
Shanghai Component 3,158.54 0.02% 6.63%
Hang Seng 19,195.60 -0.13% 14.34%
Kospi 2,723.46 -0.03% 2.01%
BSE Sensex 74,221.06 0.36% 3.24%
STI (Singapore) 3,309.90 0.06% 2.48%
SET (Thái Lan) 1,370.83 0.00% -4.36%
Brent oil ($/barrel) 82.33 -0.16% 6.89%
Gold ($/ounce) 2,415.33 -0.42% 16.30%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.63% 47 103
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.46% 0 58

10 year-Gov. Bond 2.83% 10 65

USD/VND 25,466 0.03% 3.90%

EUR/VND 28,442 0.04% 3.89%

CNY/VND 3,585 -0.31% 3.14%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
5/22/2024

Although the market started the session with a gap of 5 points after the National 

Assembly announced the new President. However, the market quickly weakened 

and VNIndex dropped since 11am. The oil and gas group was the focus of the 

market today led by BSR shares increasing by 9.1%. NVB shares rose to the ceiling, 

despite the banking sector's decline.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets close mixedy, following a slew of economic data out of Japan.

Most Asian markets were lower. In terms of trade, Japan's exports in April recorded

a year-on-year growth of 8.3%, surpassing the 7.3% rise seen in March. However,

this fell short of economists' expectations of an 11.1% increase. As a result, Japan's

trade balance showed a larger deficit than anticipated, reaching 462.5 billion yen

(USD2.96 billion), exceeding Reuters' forecast of 339.5 billion yen. 

Today, the State Bank simultaneously increased interest rates on the OMO channel 

and T-bill interest rates. Specifically, SBV increased the interest rate on the OMO 

channel to 4.5%/year and pumped out more than VND24,000 billion today. 

Compared to the previous session, the OMO lending scale has increased more than 

9 times and the lending interest rate has increased by 0.25 percentage points. This 

is the second time SBV has increased OMO interest rates within the past month.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 90,700     -0.44% -0.33% 2,766,967       2,183,491        
BID 49,800     -0.40% 2.47% 4,512,182       5,929,941        
CTG 33,000     -1.93% 2.01% 17,419,903     21,003,476      
TCB 46,400     -1.69% -0.53% 22,548,616     22,598,888      
VPB 18,300     -2.66% 1.17% 34,084,677     39,108,692      
MBB 23,200     -1.69% 1.31% 33,543,489     39,360,010      
HDB 24,350     -1.42% 3.62% 8,089,210       9,510,303        
TPB 18,150     -1.09% 1.11% 13,662,891     14,376,782      
STB 28,000     -1.06% 0.72% 14,669,331     15,297,909      
VIB 22,200     -1.77% 1.60% 10,392,147     11,868,209      
ACB 27,950     -0.89% 0.90% 15,282,284     15,769,808      
SHB 11,650     -1.69% 0.43% 69,964,424     88,988,766      
SSB 21,900     -0.23% 0.69% 2,436,692       3,090,628        
GAS 76,600     -0.13% 3.18% 1,729,108       29,380,805      
POW 11,350     0.44% -1.31% 27,300,537     3,772,984        
PLX 37,700     0.53% -1.83% 2,707,616       6,693,486        
VIC 45,500     -2.05% 0.25% 4,543,236       22,378,871      
VHM 40,350     0.37% 3.58% 22,029,458     23,686,915      
VRE 23,150     0.00% -1.79% 21,693,839     6,669,380        
VNM 65,800     -0.60% 2.35% 6,234,836       14,362,734      
MSN 73,900     -2.51% -0.17% 11,981,173     2,524,132        
SAB 57,500     -0.86% 7.68% 1,572,505       2,984,740        
BCM 63,100     -1.87% 2.84% 2,873,177       1,106,880        
BVH 41,700     -1.07% 2.84% 810,745           1,106,880        
VJC 109,100  -3.02% -6.99% 1,757,828       1,918,781        
FPT 138,000  1.47% 2.91% 7,335,414       7,478,583        
MWG 61,000     0.83% 0.33% 13,128,850     16,088,730      
GVR 32,800     -1.65% 0.15% 8,469,598       10,492,536      
SSI 36,450     -0.95% 1.39% 36,561,323     50,174,003      
HPG 31,300     -1.73% 0.32% 58,070,336     74,103,061      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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The selling exchange rate of commercial banks today has approached the ceiling of the State Bank;

As of mid-May, total import-export turnover reached more than USD270 billion;

Shrimp exports to the US decreased sharply;

France backs ICC after it seeks arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Hamas leaders;

China launches anti-dumping probe into EU, US, Japan, Taiwan plastics;

European labs to receive USD2.7 billion in chip funding.

Content

POW: PV Power and Tin Nghia Corporation JSC (TID) are negotiating to agree on 

infrastructure usage fees for Nhon Trach 3 and 4 Thermal Power Plant projects.

VinFast is being sued in a California court for not having paid rent for a store, 

according to a complaint filed by real estate services firm SPG Center LLC, which 

VinFast said was inaccurate.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: The BOD of Masan Group approved the implementation of the plan to 

issue new shares through an employee option program (ESOP). The issue price is 

10,000 VND/share.

HPG: HPG can complete and operate the container factory in 2024 with a 

capacity of 500,000 TEUs/year. Of which, phase 1 with a capacity of 200,000 

TEUs/year has been completed and put into operation.

SHB: Mr. Do Quang Vinh, Vice Chairman of the Board of Directors and Deputy 

General Director of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) reported 

that he has completed purchasing 25.7 million SHB shares, initially Mr. Vinh 

registered buy 100.2 million SHB shares.
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